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Mã số/ Ref. No: [số phiếu chèn]/2023/PKQ (23.5324) 
 

 

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
TEST REPORT 

 

1. Tên khách hàng/ Client’s Name: KHÁCH SẠN REX (REX HOTEL) 
2. Địa điểm lấy mẫu/ Sampling 

location: 
KHÁCH SẠN REX (REX HOTEL) - 141 Nguyễn Huệ, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

3. Loại mẫu/ Type of sample:                   Khí thải 
 

4. Thông tin mẫu/ Sample information:  

Mã số mẫu/ 

Sample code 
Vị trí lấy mẫu (Tên mẫu)/ Sampling locations 

Tọa độ/ 

Coordinate 

KT01 Ống xả khói thải máy phát điện khu Tây 
X=1191807, 

Y=603778 

KT02 Khí thải ống xả khói bếp khu Đông 
X=1191807, 

Y=603851 

5. Ngày lấy mẫu (nhận mẫu) /Sample date (Sample receipt): 31/08/2023  

6. Ngày trả kết quả/ Returning results date: 07/09/2023 

7. Bảng kết quả/ Results table 

• Bảng 1/ Table 1: 

STT/ 
No. 

Thông số/ 
Parameters 

Đơn vị/ 
Unit 

Phương pháp thử 
nghiệm/ Testing 

methods 

Kết quả/ Testing result 
QCVN 

19:2009/BT
NMT 

KT01 KT02 Cột B(1) 
1 Lưu Lượng(a) m3/h US EPA Method 2 - 5.799 - 

2 Nhiệt độ(a) oC HDCV/LM-72 93 40 - 

3 
NOx (Tính theo 
NO2)(a) 

mg/Nm3 HDCV/LM-82 346 <1,88 850 

4 CO(a) mg/Nm3 HDCV/LM-82 435 9 1.000 

5 SO2
(a) mg/Nm3 HDCV/LM-82 5 2,62 500 

6 Bụi (PM)(a) mg/Nm3 US EPA Method 5 - <21 200 

7 Tiếng ồn(d) dBA TCVN 7878-2:2018 58,5 62,3 - 
   

Chú thích/ Remarks: 
1. (a): Thông số đã được Bộ tài nguyên và Môi trường công nhận/ The parameter has been recognized by the Ministry of Natural Resources and Environment. 
2. (b): Thông số đã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận/ The parameter has been recognized by ISO/IEC 17025:2017. 
3. (c): Thông số gửi nhà thầu phụ/ The parameters sent to subcontractors. 
4. (d): Thông số tự thực hiện, không được quy định theo các văn bản QPPL hiện hành của BTNMT ban hành trong lĩnh vực quan trắc. 
5. KPH: Không phát hiện (<MDL)/ Not detected 
    "-": Không quy định 
6. (1): Cột B: Quy định nồng độ C làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ 
công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07  tháng 09 năm 2023 
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